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Tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày kết quả khảo sát phản hồi của sinh viên và giảng viên về việc ứng 
dụng các phương pháp dạy học tích cực, một định hướng dạy học lấy người học làm trung tâm, trong học 
phần Nghiệp vụ lễ tân. Các phương pháp này tạo điều kiện cho sinh viên phát triển kiến thức, năng lực 
tiếng Pháp chuyên ngành và các kỹ năng nghiệp vụ lễ tân khách sạn thông qua các hoạt động thực hành 
gắn với bối cảnh nghề nghiệp. 

Nghiên cứu được thực hiện với sinh viên ngành Du lịch khóa K17 và K18. Kết quả cho thấy việc áp dụng 
dạy học tích cực góp phần nâng cao tính chủ động, hứng thú học tập và hiệu quả tiếp thu, đồng thời mang 
lại hiệu quả rõ rệt trong việc phát triển năng lực tiếng Pháp chuyên ngành và kỹ năng nghiệp vụ lễ tân của 
sinh viên. 

Từ khóa: phương pháp dạy học tích cực, nghiệp vụ lễ tân, sinh viên tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch 
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Abstract: This study presents the results of a survey on students’ and lecturers’ feedback regarding the 
application of active teaching methods, a learner-centered pedagogical approach, in the course reception 
operations. These methods provide students with opportunities to develop professional knowledge, 
French for specific purposes competence, and front office skills through practice-based activities 
embedded in authentic professional contexts. 

The study was conducted with Tourism-major students from cohorts K17 and K18. The findings indicate 
that the implementation of active teaching methods enhances students’ learner autonomy, learning 
motivation, and learning effectiveness, while also producing significant improvements in their French 
professional language competence and front office operational skills. 

Keywords: active learning methods, reception operations, French-major Tourism students 

1. Mở đầu 

      Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, phương pháp dạy học tích cực hiện nay được 
nhiều giảng viên áp dụng, đặc biệt trong giảng dạy các học phần chuyên ngành bằng ngoại 
ngữ. Học tập tích cực là một khái niệm rộng, bao gồm nhiều hình thức tổ chức học tập khác 
nhau, song điểm chung là lấy người học làm trung tâm, khuyến khích người học tham gia chủ 
động vào quá trình kiến tạo tri thức. Theo Mizokami (2014), mọi hoạt động học tập trong đó 
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người học trực tiếp tham gia, tương tác và tự điều chỉnh đều có thể được xem là học tập tích 
cực. 

Trong lĩnh vực dạy học ngoại ngữ, học tập tích cực thường được triển khai thông qua học 
tập hợp tác và học theo nhóm, nơi người học tham gia vào các hoạt động như viết, nói, thảo 
luận, trình bày và phản biện. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tham gia hoạt 
động bề mặt (chỉ viết hoặc chỉ nói) chưa đủ để hình thành học tập tích cực, mà cần có sự chủ 
động, sáng tạo và hợp tác thực chất để phát triển năng lực giao tiếp, tư duy và kỹ năng xử lý 
tình huống (Kita Yoko, 2019; Funahashi, 2015). 

Mặc dù học tập tích cực đã được nghiên cứu rộng rãi, thực tiễn triển khai trong giảng dạy 
đại học cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa nhận thức và thực hành. Nguyễn Quý Thanh và 
Nguyễn Trung Kiên (2012) chỉ ra rằng môi trường học tập, cách tổ chức lớp học và vai trò hỗ trợ 
của giảng viên có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ tham gia tích cực của sinh viên; trong khi đó, 
các lớp học mang tính thụ động dễ làm suy giảm động cơ và sự chủ động của người học. 

Xuất phát từ những nhận định trên, việc khảo sát và đánh giá hiệu quả triển khai các 
phương pháp dạy học tích cực trong những học phần mang tính thực hành cao, như học phần 
Nghiệp vụ lễ tân, là cần thiết nhằm làm rõ mức độ phù hợp của phương pháp đối với bối cảnh 
đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch ở bậc đại học. 

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, bài báo tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

1. Việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong học phần Nghiệp vụ lễ tân mang lại 
hiệu quả như thế nào đối với sinh viên tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch? 

2. Những thuận lợi và khó khăn mà giảng viên và sinh viên gặp phải trong quá trình triển 
khai các phương pháp này là gì? 

3. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến mức độ tham gia tích cực của sinh viên trong giờ học? 

4. Cần có những điều chỉnh và đề xuất nào nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần 
trong tương lai? 

2.       Cơ sở lý luận 

2.1      Phương pháp dạy học tích cực 

Phương pháp dạy học tích cực hiện nay được nhiều giảng viên áp dụng, đặc biệt trong 
giảng dạy các học phần chuyên ngành bằng ngoại ngữ. “Học tập tích cực” là một khái niệm 
rộng bao gồm nhiều hình thức học tập khác nhau, nhưng điểm chung là lấy người học làm 
trung tâm. Theo Mizokami (2014), tất cả các hoạt động mà người học chủ động tham gia đều 
được xem là hoạt động học tập tích cực (active learning). Trong phạm vi nghiên cứu này, trong 
nghiên cứu này, khái niệm học hợp tác được định nghĩa là nhấn mạnh các khái niệm liên quan 
đến học tập hợp tác (collaborative learning) và học theo nhóm, nơi người học tham gia vào quá 
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trình nhận thức thông qua hoạt động viết, nói, thảo luận, trình bày… Tuy nhiên, việc chỉ đơn 
thuần viết hoặc nói không đủ để xem là học tập tích cực; mà cần phải tham gia chủ động – sáng 
tạo mới hình thành thái độ học tập, năng lực truyền đạt kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống. 

Tính tích cực trong học tập đã được nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực như triết học, sinh học, 
tâm lý học… nhưng trong bài viết này, chúng tôi xem xét tính tích cực dưới góc độ giáo dục – 
dạy và học.  

Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành, đặc 
biệt trong lĩnh vực du lịch – khách sạn, đòi hỏi cơ sở lý luận vững chắc về vai trò và bản chất 
của tính tích cực trong học tập. Nhiều nghiên cứu trong nước đã đề cập sâu đến vấn đề này 
dưới các góc nhìn lý thuyết và thực tiễn. 

Trước hết, nghiên cứu của Nguyễn Quý Thanh và Nguyễn Trung Kiên (2012) chỉ ra rằng 
vẫn tồn tại khoảng cách giữa nhận thức và thực hành học tích cực trong môi trường đại học. 
Hai tác giả cho rằng sinh viên chỉ thực sự tích cực khi được học trong môi trường khuyến khích 
sự tương tác, trao đổi và hỗ trợ học liệu từ giảng viên. Ngược lại, mô hình học thụ động – giáo 
viên giảng, sinh viên ghi chép – làm suy giảm động lực và hạn chế mức độ tham gia của người 
học. Kết quả này cho thấy rằng để triển khai hiệu quả các hoạt động học tập tích cực trong học 
phần “Nghiệp vụ lễ tân”, giảng viên cần thay đổi cách tổ chức lớp học nhằm tăng cường tương 
tác và trao quyền chủ động nhiều hơn cho sinh viên. 

Trong luận văn của Võ Bình Nguyên (2014), tác giả tiếp cận tính tích cực dưới góc độ tâm 
lý – nhân cách học, xem đây là đặc điểm thể hiện sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực của người học 
trong quá trình nhận thức. Tính tích cực không phải là phẩm chất tự sinh ra mà được hình 
thành và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn. Quan điểm này đặc biệt phù hợp với yêu 
cầu của học phần “Nghiệp vụ lễ tân”, nơi sinh viên phải tham gia vào các hoạt động mô phỏng 
nghề nghiệp, đóng vai, thảo luận nhóm và xử lý tình huống thực tế. 

Ngoài ra, theo Nguyễn Thị Ngọc Xuân (2016), tính tích cực học tập được xem là điều kiện 
then chốt để đảm bảo hiệu quả đào tạo đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tác 
giả cho rằng sinh viên chỉ đạt được thành công khi chuyển từ trạng thái học theo yêu cầu sang 
học theo nhu cầu; từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tự đào tạo. Quan điểm này cho thấy 
việc xây dựng một môi trường học tập chủ động và hợp tác là cần thiết để sinh viên tiếng Pháp 
chuyên ngành Du lịch có thể phát triển kỹ năng nghề nghiệp và năng lực ngôn ngữ chuyên 
ngành một cách bền vững. 

Tổng hợp các công trình nghiên cứu có thể rút ra rằng tính tích cực trong học tập phụ 
thuộc chủ yếu vào động cơ học tập, môi trường tương tác học đường và cơ hội vận dụng kiến 
thức vào thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu cũng làm rõ rằng hoạt động học tập tích cực mang 
lại lợi ích trực tiếp đến khả năng ghi nhớ, kỹ năng hợp tác và năng lực xử lý tình huống của 
người học – những yếu tố quan trọng trong lĩnh vực nghiệp vụ du lịch – khách sạn. Do đó, việc 



Jos.hueuni.edu.vn Tập 135, Số 6C, 2026

 

vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào học phần “Nghiệp vụ lễ tân” là hoàn toàn phù 
hợp về mặt lý luận, đồng thời tạo nền tảng học thuật đáng tin cậy để triển khai nghiên cứu thực 
tiễn trong đề tài này. 

Tóm lại, hoạt động học tích cực mô tả quá trình người học chủ động tham gia vào hoạt 
động nhận thức, góp phần hình thành tư duy và kỹ năng mềm. 

2.2      Một số phương pháp dạy học tích cực 

-  Hoạt động nhóm – học tập hợp tác 

Hoạt động nhóm là một thành tố cốt lõi của dạy học tích cực, đặc biệt trong đào tạo ngoại 
ngữ chuyên ngành, nơi người học cần tương tác, chia sẻ thông tin và phối hợp để hình thành 
kiến thức mới. Theo Laal & Ghodsi (2012), học tập hợp tác giúp tăng khả năng ghi nhớ, nâng 
cao tư duy phản biện và thúc đẩy tương tác xã hội, từ đó cải thiện hiệu quả học tập so với mô 
hình học cá nhân. Trong khi đó, Johnson, Johnson & Smith (1991) nhấn mạnh vai trò của học 
tập hợp tác trong việc phát triển năng lực nhóm, tăng động lực và tạo môi trường hỗ trợ giữa 
người học – yếu tố đặc biệt quan trọng đối với sinh viên trong bối cảnh giáo dục hiện đại. 

Ngoài ra, nghiên cứu của Zainuddin & Perera (2019) cho thấy môi trường học tập có tính 
tương tác và hợp tác trong mô hình lớp học đảo ngược góp phần thúc đẩy sự tham gia, tính tự 
chủ và sự gắn kết của sinh viên trong quá trình học tâpk. Thông qua các hoạt động trao đổi và 
hợp tác với bạn học, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia tích cực hơn vào quá trình xây dựng 
kiến thức. 

Từ những kết quả nghiên cứu trên, có thể khẳng định rằng hoạt động nhóm không chỉ 
đóng vai trò phương pháp học tập mà còn là môi trường giao tiếp – tương tác giúp sinh viên 
phát triển các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu như thảo luận, xử lý vấn đề và ra quyết định 
chung. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc thù của học phần “Nghiệp vụ lễ tân”, nơi sinh viên 
cần hợp tác để mô phỏng các tình huống giao tiếp khách sạn, xử lý tình huống, phân công 
nhiệm vụ và thống nhất phương án phục vụ khách. 

- Phương pháp đóng vai (jeu de rôle)  

Theo Ladousse (1987), phương pháp đóng vai (jeu de rôle) là hình thức mô phỏng giao 
tiếp trong đó người học nhập vai vào các tình huống nghề nghiệp hoặc xã hội cụ thể. Kỹ thuật 
này giúp sinh viên rèn luyện khả năng giao tiếp, xử lý tình huống và vận dụng ngôn ngữ một 
cách tự nhiên trong bối cảnh thực tiễn, đặc biệt phù hợp với các học phần thực hành chuyên 
ngành như nghiệp vụ lễ tân. 

- Phương pháp trò chơi (Gamification)  

Gamification là hình thức áp dụng cơ chế trò chơi vào lớp học nhằm nâng cao động lực 
học tập, hứng thú và khả năng tập trung của người học. Theo Deterding et al. (2011), trò chơi 
giúp người học khám phá vấn đề một cách tự nhiên, tạo ra cảm giác thử thách, cạnh tranh tích 
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cực và kích thích tư duy sáng tạo. Trong học phần nghiệp vụ lễ tân, gamification tạo điều kiện 
cho sinh viên trải nghiệm các tình huống nghề nghiệp một cách vui vẻ và hiệu quả hơn. 

- Dạy học theo dự án (Project-based learning) 

Dạy học theo dự án (Project-Based Learning – PBL) là phương pháp lấy người học làm 
trung tâm, trong đó sinh viên thực hiện một dự án cụ thể để xây dựng kiến thức và phát triển 
kỹ năng. Theo Larmer và Mergendoller (2010), PBL thúc đẩy năng lực tư duy phản biện, giải 
quyết vấn đề, hợp tác nhóm và tự quản lý – những năng lực rất cần thiết trong các ngành dịch 
vụ, đặc biệt là du lịch và khách sạn. Với đặc thù gắn liền thực hành, PBL phù hợp với học phần 
nghiệp vụ lễ tân khi sinh viên có thể mô phỏng quy trình đón tiếp – hướng dẫn khách và xử lý 
yêu cầu thực tế. 

- Lớp học đảo ngược (Classe-inversée) 

Cơ sở chuyển đổi sang mô hình lớp học đảo ngược 

Sự chuyển dịch từ giáo dục đại học truyền thống sang mô hình dạy học lấy người học 
làm trung tâm tạo nền tảng cho sự xuất hiện và phát triển lớp học đảo ngược. Theo Lebrun & 
Lecoq (2015),  mô hình lớp học đảo ngược góp phần tái cấu trúc hoạt động dạy học,  giúp gia 
tăng mức độ tham gia, tương tác và tự chủ học tập của sinh viên so với phương pháp truyền 
thống. Từ góc độ sư phạm, sự thay đổi định hướng này phản ánh nhu cầu phát triển năng lực 
người học, chú trọng hoạt động, tư duy và ứng dụng thay vì nghe – chép thụ động. 

Cách vận hành lớp học đảo ngược 

Trong mô hình lớp học đảo ngược, sinh viên tiếp cận nội dung bài học trước ở nhà thông 
qua video, tài liệu số và các nguồn học liệu trực tuyến. Khi đến lớp, thời gian học không còn 
dành chủ yếu cho giảng giải kiến thức nền mà tập trung vào thảo luận, hợp tác nhóm, giải 
quyết vấn đề và vận dụng thực hành. Điều này đảo chiều cấu trúc truyền thống “học lý thuyết 
trên lớp – làm bài tập ở nhà” và tạo điều kiện để người học tham gia tích cực vào tiến trình xây 
dựng tri thức. 

Lợi ích của lớp học đảo ngược đối với hợp tác và học tập tích cực 

Mô hình lớp học đảo ngược được chứng minh là thúc đẩy hoạt động hợp tác và học tập 
tích cực trong môi trường đại học. Hmelo-Silver & Barrows (2008) chỉ ra rằng môi trường học 
tập được tái cấu trúc theo hướng tương tác giúp sinh viên trao đổi, phản biện và chiếm lĩnh 
kiến thức sâu hơn. Qua đó, lớp học trở thành không gian trải nghiệm tư duy, thay vì một quá 
trình tiếp nhận thông tin thụ động. 

Góc nhìn của Marcel Lebrun về vai trò lớp học đảo ngược 

Marcel Lebrun (2015) (Université Catholique de Louvain) khẳng định rằng lớp học đảo 
ngược thay đổi vai trò truyền thống của giảng viên và sinh viên: người học chủ động tiếp cận 
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nội dung cơ bản trước giờ học, trong khi giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, cố vấn và hỗ trợ 
quá trình kiến tạo tri thức. Lebrun nhấn mạnh rằng mô hình này thúc đẩy tính tự chủ, trách 
nhiệm và tương tác cao hơn từ phía sinh viên. Nhờ đó, lớp học trở thành môi trường học sâu, 
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay. 

Trong mô hình lớp học đảo ngược, hoạt động và sự tương tác của người học giữ vai trò 
quan trọng trong quá trình kiến tạo kiến thức. Theo  Lebrun & Lecoq (2015), việc tổ chức lại 
không gian và thời gian hocj tập tạo điều kiện để sinh viên tham gia tích cực hơn vào hoạt động 
trao đổi, hợp tác và vận dụng kiến thức. Do đó, lớp học đảo ngược không chỉ làm thay đổi cách 
thức tổ chức dạy học mà còn góp phần tăng cường vai trò chủ động của sinh viên trong quá 
trình học tập 

Đóng góp của Perrenoud về phát triển năng lực 

Theo Philippe Perrenoud (Université de Genève, 1999), học tập tích cực – trong đó có lớp 
học đảo ngược – góp phần phát triển năng lực bằng cách đặt sinh viên vào các tình huống hành 
động và ra quyết định. Cách tiếp cận này hướng người học vượt ra ngoài việc ghi nhớ kiến 
thức, thay vào đó là vận dụng kiến thức vào ngữ cảnh thực tế. Như vậy, lớp học đảo ngược phù 
hợp với yêu cầu đào tạo năng lực trong bối cảnh giáo dục đại học hiện đại. 

3. Mục đích, khách thể, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu nhằm đánh giá việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy 
học phần “Nghiệp vụ lễ tân” cho sinh viên khóa K17 và K18 chuyên ngành Du lịch, Khoa Tiếng 
Pháp – Tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xác 
định những khó khăn trong quá trình dạy và học học phần này, đồng thời đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. 

3.2. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu gồm 57 sinh viên tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch thuộc hai khóa 
K17 và K18, trong đó có 31 sinh viên K17 (năm học 2021–2022) và 26 sinh viên K18 (năm học 
2022–2023). Tất cả đều đang theo học học phần “Nghiệp vụ lễ tân” ở năm thứ ba. 

3.3. Phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, phương pháp định tính được sử dụng nhằm phân tích sâu các 
khía cạnh sư phạm liên quan đến việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy 
học phần Nghiệp vụ lễ tân cho sinh viên tiếng Pháp chuyên ngành Du lịch. Trước hết, nghiên 
cứu tiến hành phân tích nội dung các tài liệu lý luận, bao gồm sách chuyên khảo, bài báo khoa 
học, luận văn và các báo cáo nghiên cứu trong và ngoài nước về lớp học đảo ngược, dạy học 
tích cực và học tập hợp tác. Việc phân tích này giúp nhận diện cơ sở lý thuyết, các mô hình triển 
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khai, ưu điểm, hạn chế, cũng như điều kiện vận dụng phù hợp với bối cảnh đào tạo đại học. 
Bên cạnh đó, dữ liệu định tính còn được thu thập thông qua quan sát lớp học, ghi chép hiện 
trường và phản hồi trực tiếp của giảng viên trong quá trình triển khai mô hình. Các dữ liệu này 
được mã hóa và phân loại theo chủ đề nhằm làm rõ tác động của mô hình lên người học, đặc 
biệt về mức độ tham gia, hợp tác nhóm, khả năng vận dụng kiến thức và thái độ học tập. 
Phương pháp định tính vì vậy giúp bổ sung góc nhìn chiều sâu, hỗ trợ diễn giải và đối chiếu kết 
quả định lượng, đồng thời đảm bảo độ tin cậy và tính giá trị của nghiên cứu. 

Sử dụng phỏng vấn giảng viên và sinh viên nhằm thu thập thông tin về khó khăn, thuận 
lợi và hiệu quả của việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong học phần “Nghiệp vụ lễ 
tân”. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, tiến hành khảo sát 57 
sinh viên khóa K17–K18 thông qua phiếu điều tra về mức độ tham gia, hứng thú, nhận thức và 
đánh giá hiệu quả của các phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong học phần 
“Nghiệp vụ lễ tân”. 

3.4. Phân tích dữ liệu 

Dữ liệu định tính được thu thập từ quan sát lớp học, ghi chép hiện trường, phản hồi của 
giảng viên và phỏng vấn sinh viên. Các dữ liệu này được mã hóa theo chủ đề bằng phương 
pháp phân tích nội dung (content analysis). Trước hết, toàn bộ dữ liệu được đọc lặp lại nhiều 
lần nhằm xác định các đơn vị ý nghĩa chính, sau đó phân loại thành các nhóm chủ đề lớn như: 
mức độ tham gia lớp học, sự hợp tác nhóm, khó khăn khi tham gia hoạt động, sự thay đổi trong 
thái độ học tập, mức độ vận dụng kiến thức chuyên ngành… Tiếp theo, các chủ đề được đối 
chiếu với mục tiêu nghiên cứu và lý thuyết nền tảng để diễn giải và rút ra kết luận. Quy trình 
này giúp đảm bảo tính nhất quán, khách quan và độ tin cậy cho dữ liệu định tính. 

3.5. Xử lý dữ liệu bằng thống kê mô tả để phân tích xu hướng, mức độ phù hợp và hiệu 
quả của phương pháp 

Dữ liệu định lượng từ bảng khảo sát được nhập vào phần mềm Excel để làm sạch dữ 
liệu, kiểm tra lỗi, mã hóa biến và tổng hợp điểm. Sau đó, dữ liệu được xử lý bằng phương pháp 
thống kê mô tả, bao gồm tần suất (frequency), tỷ lệ phần trăm (%), giá trị trung bình (mean) và 
độ lệch chuẩn (SD). Việc xử lý này nhằm phân tích xu hướng trả lời của sinh viên, đánh giá 
mức độ phù hợp, hiệu quả của mô hình lớp học đảo ngược, cũng như nhận diện những vấn đề 
còn tồn tại trong quá trình triển khai. Kết quả thống kê được trình bày dưới dạng bảng biểu, sơ 
đồ và đồ thị nhằm hỗ trợ so sánh và minh họa trực quan cho phần thảo luận. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Trả lời câu hỏi nghiên cứu số 1: Mức độ yêu thích và mức độ phù hợp của các phương 
pháp dạy học tích cực trong học phần “Nghiệp vụ lễ tân” 
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Chúng tôi tiến hành khảo sát 57 sinh viên thuộc hai khóa K17 và K18, trong đó có 31 sinh 
viên K17 và 26 sinh viên K18, đều đang theo học học phần “Nghiệp vụ lễ tân”. Việc khảo sát 
được thực hiện bằng phiếu điều tra kết hợp phỏng vấn nhằm xác định mức độ yêu thích và sự 
đánh giá của sinh viên về hiệu quả của các phương pháp dạy học tích cực áp dụng trong môn 
học. 

Kết quả điều tra sinh viên 

Biểu đồ 1 

Mức độ yêu thích trong việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực 

 

Với câu hỏi “Các phương pháp dạy học tích cực được giảng viên áp dụng trong giờ dạy 
học phần Nghiệp vụ lễ tân, theo bạn phương pháp nào là phù hợp nhất?”. Với  kết quả khảo sát 
cho thấy: có 89,5% (51 sinh viên) lựa chọn phương pháp đóng vai và phương pháp dạy học theo 
dự án; 94,7% (54 sinh viên) lựa chọn phương pháp làm việc theo nhóm; 71,9% (41 sinh viên) 
chọn mô hình lớp học đảo ngược. Các phương pháp khác ít được lựa chọn hơn, trong đó 12,3% 
(7 sinh viên) chọn phương pháp trò chơi, 15,8% (9 sinh viên) chọn phương pháp giải quyết vấn 
đề, và chỉ có 3,5% (2 sinh viên) lựa chọn phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình. 
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Biểu đồ 2 

 

Kết quả từ Biểu đồ  cho thấy sinh viên đánh gía cao tầm quan trọng của việc áp dụng các 
phương pháp dạy học tích cực trong học phần Nghiệp vụ lễ tân. Với tỉ lệ 90% sinh viên cho 
rằng phương pháp dạy học tích cực rất quan trọng, trong khi 7% đánh gía là quan trọng và 
3%cho rằng ít quan trọng. Đặc biệt, không có sinh viên nào (0%) cho rằng các phương pháp dạy 
học tích cực là không quan trọng. Kết quả này cho thấy sinh viên nhìn chung nhận thức rõ vai 
trò và sự cần thiết của phương pháp dạy học tích cực trong quá trình học tập học phần Nghiệp 
vụ lễ tân. 

Biểu đồ 3 

 

Với câu hỏi: “Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giờ học Nghiệp vụ lễ tân 
có giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp và tiếp thu các kỹ năng nghề nghiệp thuận lợi hơn 
không?” (xem Biểu đồ 3), kết quả khảo sát cho thấy có 39 sinh viên (chiếm 68,4%) trả lời rằng họ 
tự tin hơn trong giao tiếp và dễ dàng nắm bắt kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ lễ tân sau khi 
tham gia học bằng các phương pháp tích cực. Bên cạnh đó, 16 sinh viên (28,1%) cho rằng họ khá 
tự tin, đặc biệt là trong giao tiếp bằng tiếng Pháp trong các tình huống mô phỏng nghề nghiệp. 
Chỉ có 2 sinh viên (3,5%) không đưa ra câu trả lời. 
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Biểu đồ 4 

 

Nhóm nghiên cứu cũng đã thu thập nhiều ý kiến phản hồi của sinh viên thông qua nhật 
ký học tập trong suốt 12 tuần dạy thử nghiệm theo phương pháp dạy học tích cực. Kết quả cho 
thấy phần lớn sinh viên đã cải thiện đáng kể vốn từ vựng chuyên ngành du lịch bằng tiếng 
Pháp, đặc biệt là hệ thống thuật ngữ trong lĩnh vực khách sạn, với 56 sinh viên (chiếm 98,6%) 
khẳng định sự tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, 48 sinh viên (84,3%) cho rằng các phương pháp như 
làm việc nhóm, đóng vai hay dạy học dự án giúp họ chủ động tìm kiếm kiến thức ngoài giờ học 
và trở nên tự tin hơn khi giao tiếp trong các tình huống nghề nghiệp. Ngoài ra, có 47 sinh viên 
nhận thấy nhờ áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, họ rèn luyện tốt hơn kỹ năng làm 
việc nhóm, chia sẻ thông tin và trình bày bằng PowerPoint, từ đó nâng cao tính chủ động và 
hiệu quả học tập. 

Biểu đồ 5 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đạt được, sinh viên vẫn gặp một số khó khăn nhất 
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định khi tham gia các hoạt động dạy học tích cực. Kết quả khảo sát cho thấy 39 sinh viên (chiếm 
68,4%) cho rằng phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chuẩn bị; 12 sinh viên 
(tương ứng 21,1%) gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và chọn lọc nguồn thông tin chính xác do 
lượng dữ liệu trên Internet quá lớn; và 6 sinh viên (chiếm 10,5%) cho biết họ gặp trở ngại trong 
phối hợp làm việc nhóm vì đã quen với hình thức học tập thụ động hoặc làm theo nhiệm vụ 
được phân công sẵn từ giảng viên. 

4.2. Kết quả điều tra giảng viên  

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn 2 giảng viên phụ trách học phần này thì được giáo viên 
cho biết các khó khăn phần lớn gặp phải như sau: 

- Kiến thức về ngôn ngữ của sinh viên không đồng đều, ngoài ra học phần này 
không những đòi hỏi sinh viên về năng lực ngôn ngữ mà cả về kỹ năng nghề nên 
việc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp rất khó. 

- Đây là học phần đòi hỏi tính thực tiễn cao tuy nhiên chúng ta vẫn chưa trang bị 
được dụng cụ thực hành tại lớp. 

4.3. Những khó khăn trong quá trình triển khai phương pháp dạy học tích cực đối với học 
phần “Nghiệp vụ lễ tân” 

Bên cạnh khảo sát sinh viên, nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn hai giảng viên phụ 
trách học phần nhằm xác định những khó khăn trong triển khai thực tiễn. Kết quả cho thấy 
giảng viên gặp ba thách thức chính: 

(1) Hạn chế về năng lực ngôn ngữ của sinh viên không đồng đều. 

Học phần yêu cầu sử dụng tiếng Pháp chuyên ngành du lịch – khách sạn, trong khi trình 
độ sinh viên khác nhau dẫn đến việc triển khai hoàn toàn bằng tiếng Pháp gặp khó khăn. 

(2) Khó khăn về cơ sở vật chất. 

Đây là môn học mang tính thực hành cao, song hiện chưa có không gian mô phỏng khu 
vực lễ tân khách sạn. Điều này khiến giảng viên khó tổ chức tình huống thực tế và hạn chế trải 
nghiệm nghiệp vụ cho sinh viên. 

(3) Áp lực về thời gian và thiết kế hoạt động. 

Phương pháp dạy học tích cực đòi hỏi giảng viên dành nhiều thời gian chuẩn bị, thiết kế 
tình huống, xây dựng dự án và lựa chọn tài liệu phù hợp với ngữ cảnh nghề nghiệp khách sạn. 

Kết quả trên cho thấy các phương pháp dạy học tích cực tuy mang lại nhiều lợi ích rõ rệt 
nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của các điều kiện tổ chức dạy học, năng lực đầu vào của sinh viên 
và cơ sở vật chất thực hành. Đây là các yếu tố cần được cải thiện để nâng cao hiệu quả dạy học. 
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5. Thảo luận và đề xuất 

5.1. Thảo luận 

Kết quả khảo sát sinh viên cho thấy việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực 
trong học phần “Nghiệp vụ lễ tân” mang lại hiệu quả rõ rệt cả về năng lực ngôn ngữ chuyên 
ngành lẫn kỹ năng nghề nghiệp. Tỷ lệ sinh viên cho rằng họ tự tin hơn trong giao tiếp và dễ 
dàng nắm bắt kỹ năng nghề chiếm đến 68,4%, cho thấy sự phù hợp của các phương pháp như 
đóng vai, làm việc nhóm hay mô phỏng tình huống trong bối cảnh đào tạo nghiệp vụ dịch vụ – 
du lịch. Điều này hoàn toàn phù hợp với các nhận định của Mizogami (2014), Lebrun (2015) và 
Slavin (1991) khi cho rằng học tập tích cực giúp người học tham gia sâu vào quá trình xây dựng 
kiến thức, từ đó tăng khả năng ghi nhớ, vận dụng và tự tin khi đối mặt với tình huống thực tế. 

Một kết quả quan trọng khác là 98,6% sinh viên ghi nhận sự tiến bộ đáng kể về vốn thuật 
ngữ chuyên ngành tiếng Pháp, đặc biệt là các vốn từ, thuật ngữ trong nghiệp vụ lễ tân nhờ vào 
hoạt động học tập chủ động. Trong lĩnh vực du lịch – nhà hàng – khách sạn, vốn thuật ngữ 
đóng vai trò quyết định tính chính xác, chuyên nghiệp trong giao tiếp. Việc sinh viên có thể 
thực hành thuật ngữ qua đóng vai lễ tân, mô phỏng quy trình check-in, truyền đạt thông tin cho 
khách, cho phép họ gắn kết ngôn ngữ với tình huống thực tiễn, đúng như quan điểm học tập 
trải nghiệm của Kolb. 

Bên cạnh đó, sinh viên đánh giá cao các phương pháp mang tính thực hành và tương tác: 
làm việc nhóm (94,7%), đóng vai và dự án (89,5%), và lớp học đảo ngược (71,9%). Điều này 
khẳng định sự phù hợp của mô hình học tập hợp tác trong đào tạo du lịch – ngành nghề đòi hỏi 
kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc theo nhóm. Kết quả này tương đồng với nghiên 
cứu của Nguyễn Quý Thanh & Nguyễn Trung Kiên (2012), khi cho rằng tính tích cực của người 
học sẽ tăng khi môi trường học cho phép họ tham gia vào hoạt động hợp tác, trao đổi và trình 
bày ý tưởng. 

Tuy nhiên, khó khăn cũng được ghi nhận. 68,4% sinh viên cho rằng dạy học tích cực đòi 
hỏi nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là khi chuẩn bị cho các hoạt động như đóng vai hay dự 
án. Đây là hạn chế phổ biến đã được Lebrun (2015) và Michel (2014) đề cập, khi phương pháp 
tích cực đòi hỏi người học vượt ra khỏi thói quen thụ động để chuyển sang chủ động tìm hiểu, 
xử lý thông tin và làm việc nhóm. Đồng thời, 21,1% sinh viên gặp khó khăn trong việc chọn lọc 
thông tin chính xác do lượng dữ liệu trên Internet quá lớn, cho thấy nhu cầu hướng dẫn kỹ 
năng – năng lực xử lý thông tin số là cần thiết. 

Ngoài ra, 10,5% sinh viên phản ánh khó khăn trong phối hợp nhóm, chủ yếu do thói 
quen học tập thụ động hoặc thiếu kinh nghiệm làm việc trong môi trường hợp tác. Điều này gợi 
ý rằng giảng viên cần hỗ trợ sinh viên hình thành kỹ năng làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ, 
và quản trị tiến độ dự án để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động học tập hợp tác. 
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Tóm lại, kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp dạy học tích cực thực sự phù hợp với 
đặc thù của học phần “Nghiệp vụ lễ tân”, góp phần nâng cao năng lực ngôn ngữ chuyên ngành, 
kỹ năng xử lý tình huống và mức độ tự tin của sinh viên trong môi trường nghề nghiệp. Tuy 
vậy, để phát huy tối đa hiệu quả, giảng viên cần có chiến lược lựa chọn phương pháp, tổ chức 
hoạt động hợp lý và bồi dưỡng kỹ năng học tập chủ động cho sinh viên, đặc biệt là kỹ năng làm 
việc nhóm và kỹ năng xử lý thông tin số. 

5.2. Đề xuất 

- Về phía nhà trường 

Đầu tư xây dựng các phòng thực hành chuyên ngành, đặc biệt là không gian mô phỏng 
khu vực lễ tân – khách sạn, nhằm tạo điều kiện để sinh viên được thực hành thường xuyên sau 
các giờ học lý thuyết. 

Tăng cường phối hợp với các cơ sở khách sạn – nhà hàng để tạo cơ hội cho sinh viên thực 
tập, trải nghiệm các tình huống nghề nghiệp thực tế, qua đó củng cố kiến thức và kỹ năng đã 
học. 

- Về phía giảng viên 

Lựa chọn và áp dụng đa dạng các phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đặc thù nội 
dung từng môn học, bảo đảm cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. 

Khuyến khích sinh viên đọc thêm tài liệu cùng chủ đề và chủ động tìm kiếm nguồn tham 
khảo tin cậy, nhằm mở rộng vốn kiến thức chuyên ngành và phát triển năng lực tự học. 

Cung cấp cho sinh viên các tài liệu hỗ trợ khoa học, cập nhật, bao gồm thuật ngữ chuyên 
ngành, tình huống mô phỏng, bài đọc chuyên sâu theo trình độ. 

Tăng thời lượng thực hành trên lớp, đặc biệt là các hoạt động đóng vai, thảo luận nhóm, 
giải quyết tình huống, nhằm giúp sinh viên vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp. 

Định hướng hoạt động học tập phù hợp với năng lực và đặc điểm cá nhân của sinh viên; 
hỗ trợ những sinh viên còn rụt rè, thiếu tự tin để họ chủ động hơn trong học tập cũng như 
trong các tình huống nghề nghiệp mô phỏng. 

6. Kết luận 

Việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào học phần “Nghiệp vụ lễ tân” là hết 
sức cần thiết, bởi điều đó thể hiện rõ quan điểm giáo dục lấy người học làm trung tâm và đáp 
ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Tuy nhiên, để học phần đạt hiệu 
quả như mục tiêu chương trình đề ra, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường và khoa 
trong việc điều chỉnh thời lượng giảng dạy, bố trí quy mô lớp học hợp lý và xây dựng môi 
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trường thực hành phù hợp. Bên cạnh đó, hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực phụ thuộc 
vào sự chủ động, tinh thần đổi mới của giảng viên cũng như nỗ lực học tập của sinh viên. 

Các phương pháp dạy học tích cực được đề cập trong nghiên cứu, kết hợp với những ý 
kiến phản hồi tích cực từ sinh viên, là cơ sở quan trọng để khoa và nhà trường định hướng tổ 
chức giảng dạy học phần này một cách phù hợp hơn trong chương trình đào tạo tiếng Pháp 
chuyên ngành Du lịch nói riêng và các chương trình đào tạo Du lịch ở bậc đại học nói chung. Từ 
những phản hồi này, giảng viên cần tiếp tục suy nghĩ và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm 
đào tạo những sinh viên không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn phát triển các phẩm chất cần 
thiết của một người trưởng thành: khả năng tự chủ, sự tự tin và tính tích cực trong học tập, 
trong quá trình thực tế – thực tập và cả trong công việc sau khi tốt nghiệp. 
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